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MÔN THI : FIN 272 (B) Học kì: II

Thời gian : 07h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 407/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204855550 Nguyễn Trần Vân Anh FIN 272 B K29QNH

2 28216651430 Đặng Quốc Bảo FIN 272 B K28QDT

3 29204755473 Huỳnh Thị Thu Bình FIN 272 B K29QNH

4 29219424985 Trần Thanh Bình FIN 272 B K29QNH

5 28204603820 Trương Thị Ngọc Châu FIN 272 B K28QNH

6 29214860815 Nguyễn Văn Thái Châu FIN 272 B K29QNH

7 29202480355 Nguyễn Thị Kim Chuyên FIN 272 B K29QNH

8 27212438965 Phạm Quốc Đạt FIN 272 B K27QNH

9 29214841174 Nguyễn Minh Đạt FIN 272 B K29QNH

10 29209449373 Võ Thị Kim Diệu FIN 272 B K29QNH

11 29204858836 Đoàn Thị Thu Dung FIN 272 B K29QNH

12 29204855590 Mai Huỳnh Mỹ Duyên FIN 272 B K29QNH

13 29204824803 Lê Nguyễn Trà Giang FIN 272 B K29QTC

14 29204852274 Hà Thị Minh Hằng FIN 272 B K29QTC

15 28204853933 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh FIN 272 B K29QNH

16 29208064427 Huỳnh Thị Vũ Hồng FIN 272 B K29QNH

17 29214864978 Trần Thị Hương FIN 272 B K29QNH

18 29204855551 Nguyễn Thị Khánh Huyền FIN 272 B K29QNH

19 29204856521 Nguyễn Thị Ngọc Huyền FIN 272 B K29QNH

20 29204858202 Huỳnh Thoại Vy Kha FIN 272 B K29QNH

21 28204803739 Y Na Khan FIN 272 B K28QNH
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
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ĐÀM D.P. LOAN



2/4

MÔN THI : FIN 272 (B) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 407/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212339020 Nguyễn Huỳnh Tấn Khoa FIN 272 B K29QTC

2 29214837200 Lê Quang Lâm FIN 272 B K29QNH

3 29214840947 Nguyễn Đồng Lê FIN 272 B K29QNH

4 29204859004 Kiều Thị Mỹ Lệ FIN 272 B K29QNH

5 28204853713 Phạm Phương Linh FIN 272 B K28QTC

6 29204853710 Nguyễn Đàm Ngọc Linh FIN 272 B K29QNH

7 29204858115 Đoàn Mỹ Linh FIN 272 B K29QNH

8 29207448793 Phan Lê Khánh Linh FIN 272 B K29QNH NỢ HP

9 29204857950 Lê Phan Bảo Lộc FIN 272 B K29QNH

10 29204822839 Nguyễn Thị Phương Ly FIN 272 B K29QNH

11 28214854890 Hoàng Mai FIN 272 B K28QTC

12 29204855463 Nguyễn Thị Minh FIN 272 B K29QNH

13 29211157136 Phạm Nhật Minh FIN 272 B K29QNH

14 28204354502 Phạm Nguyễn Bảo My FIN 272 B K28QTC

15 28204934955 Phạm Dương Bảo My FIN 272 B K28QNH

16 29205034448 Nguyễn Lê Ly Na FIN 272 B K29QNH

17 29204859820 Nguyễn Thị Kim Ngân FIN 272 B K29QNH

18 27202441340 Lê Thị Hồng Ngọc FIN 272 B K27QNH

19 28219450868 Nguyễn Đức Ngọc FIN 272 B K28QNH

20 29204859847 Nguyễn Thị Như Ngọc FIN 272 B K29QNH

21 29209521622 Trần Thị Thanh Nhàn FIN 272 B K29QNH

22

23

24

25

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



3/4

MÔN THI : FIN 272 (B) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 408/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204858116 Hồ Thị Thuý Nhi FIN 272 B K29QNH

2 29204861773 Huỳnh Hoàng Nhi FIN 272 B K29QNH

3 29209534858 Trần Yến Nhi FIN 272 B K29QNH

4 29208058057 Lê Thị Yến Như FIN 272 B K29QNH

5 28204452653 Phan Thị Hồng Nhung FIN 272 B K28QTC

6 29204861697 Trần Thị Hồng Phượng FIN 272 B K29QNH

7 27212321475 Nguyễn Thanh Quân FIN 272 B K27QTC

8 29214858327 Nguyễn Tiến Quý FIN 272 B K29QNH

9 29204861581 Đỗ Thị Như Quyền FIN 272 B K29QNH

10 29212357172 Lê Phú Quyền FIN 272 B K29QNH

11 29214840637 Hoàng Sang FIN 272 B K29QNH

12 29214844244 Phan Xuân Thanh FIN 272 B K29QNH

13 29204838406 Phan Hoàng Phương Thảo FIN 272 B K29QNH

14 29204858270 Hà Thị Thanh Thảo FIN 272 B K29QNH

15 27202135204 Huỳnh Ngọc Thoa FIN 272 B K27QTC

16 29206663085 Đinh Thị Phương Thoa FIN 272 B K29QNH

17 29214856416 Trần Văn Thời FIN 272 B K29QNH

18 29214562464 Lương Quốc Thống FIN 272 B K29QNH

19 29204860106 Huỳnh Ngọc Thư FIN 272 B K29QNH

20 29208058051 Lê Anh Thư FIN 272 B K29QNH
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MÔN THI : FIN 272 (B) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 408/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204842296 Nguyễn Thị Xuân Thùy FIN 272 B K28QTC

2 29204856417 Lê Thị Ngọc Thùy FIN 272 B K29QNH

3 29204865320 Võ Thị Mộng Thuyền FIN 272 B K29QNH

4 29204621555 Nguyễn Thị Mỹ Tiên FIN 272 B K29QTC

5 29209443004 Phan Huệ Trân FIN 272 B K29QNH

6 29204856419 Bùi Lê Huyền Trang FIN 272 B K29QNH

7 29204865394 Nguyễn Thị Thùy Trang FIN 272 B K29QNH

8 29209430000 Nguyễn Hồng Trang FIN 272 B K29QTC

9 29209443156 Nguyễn Thị Thu Trang FIN 272 B K29QNH

10 29214856475 Lê Đăng Trình FIN 272 B K29QNH

11 28214802675 Nguyễn Thái Tú FIN 272 B K28QTC

12 29214844075 Phan Văn Tú FIN 272 B K29QNH

13 29204634541 Trương Phương Uyên FIN 272 B K29QNH

14 29204852222 Trần Lê Thủy Vân FIN 272 B K29QNH

15 29209420777 Trần Thị Thảo Vân FIN 272 B K29QTC

16 29204651152 Nguyễn Thị Tường Vy FIN 272 B K29QNH

17 29204860346 Nguyễn Thị Tường Vy FIN 272 B K29QNH

18 29204855466 Nguyễn Nguyên Như Ý FIN 272 B K29QNH

19 29204856495 Nguyễn Thị Phi Yến FIN 272 B K29QNH

20 28214302119 Lê Quốc Tấn FIN 272 A K28QTC Thi ghép
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